
Tổng 
Đất ở tại 

nông thôn 
Tổng 

Đất nông 

nghiệp 

Đất trồng 

lúa

I/

1 Hồ Trần Phương Nguyên - Võ Thị Bá

377/42/8 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 2, phường Hoà Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh, 

ấp An Bình, xã Bình An, thành phố 

Đồng Nai

2,202,585,000 2,202,585,000

2 Lê Đức Tài
ấp An Bình, xã Bình An, thành phố 

Đồng Nai
725,856,600 725,856,600

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 2,928,441,600 0 2,928,441,600

II/

1 Chề Sập Dắt - Vòng Nhật  Kíu
ấp An Bình, xã Bình An, thành phố 

Đồng Nai
72,000,000 72,000,000

2 Lý Văn Hội - Nguyễn Như Ánh Ngọc
ấp An Bình, xã Bình An, thành phố 

Đồng Nai
36,000,000 36,000,000

3 Lầu A Lục
ấp An Bình, xã Bình An, thành phố 

Đồng Nai
54,000,000 54,000,000

4 Nguyễn Thế Dũng
ấp An Bình, xã Bình An, thành phố 

Đồng Nai
36,000,000 36,000,000

5 Nguyễn Thị Minh Hiền
ấp An Bình, xã Bình An, thành phố 

Đồng Nai
45,000,000 45,000,000

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 243,000,000 0 243,000,000

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 3,171,441,600 0 3,171,441,600

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BÌNH AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (ĐỢT BỔ SUNG 2)

Thuộc dự án: thành phần 1-2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai 

thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Bình An)

(Danh sách kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày           /       /2026 của UBND xã )

Diện tích đất bồi thường (m²) 

Đất Phi nông nghiệp Đất Nông nghiệp 
STT Họ và Tên Địa chỉ Tổng diện 

tích đất thu 

hồi

Giá trị bồi thường, 

hỗ trợ về đất (đ)

Giá trị bồi 

thường, hỗ trợ về 

nhà, vật kiến trúc 

(đ) 

Giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

về cây trồng (đ) 

Giá trị về các 

chính sách hỗ trợ 

(đ) 

Thưởng di dời 

(đ) 

Tổng cộng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ  (đ)

Các trường hợp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:

Tổng cộng (I)

Các trường hợp hỗ trợ tiền thuê nhà:

Tổng cộng (II)

Tổng cộng (I)+(II)

Trang 1
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